	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1709/QĐ-SXD
	Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TẠM THỜI THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 6541/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật đầu tư công 2014; Luật bảo vệ môi trường 2014; Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật có liên quan;

Căn cứ Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

Xét đề nghị của các Trưởng phòng: Kế hoạch Tổng hợp, Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy trình tạm thời thẩm định dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Các ông (bà) Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND TP (để b/c);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Quy hoạch, kiến trúc; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính, Tư pháp (để p/h);
- Các Ban QLDA thuộc Sở XD;
- Website Sở XD Hà Nội;
- Lưu: VT, KHTH, TĐ.
	GIÁM ĐỐC




Lê Văn Dục


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Quy trinh




PAGE  

_1486968421.doc
QUY TRÌNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI; PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-SXD ngày 14/02/2015 của Sở Xây dựng Hà Nội)


I. Mục đích, yêu cầu, đối tượng và phạm vi áp dụng.


1. Mục đích:

Quy trình này quy định thống nhất trình tự các bước tiến hành thẩm định dự án dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C, hoặc dự án chỉ có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội, đồng thời quy định thủ tục trình phê duyệt các dự án mà Sở Xây dựng Hà Nội được ủy quyền quyết định đầu tư.

2. Yêu cầu:

2.1 Việc thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, quản lý dự án và các quy định khác có liên quan.


2.2 Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và Thành phố về cải cách hành chính, phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội.


3. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

3.1 Quy trình này áp dụng cho việc thẩm định các dự án (kể cả điều chỉnh dự án) đầu tư xây dựng: Công trình dân dụng, Nhà máy xi măng và Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc các dự án nhóm B, C và Báo cáo kinh tế kỹ thuật có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của UBND Thành phố.


3.2 Văn phòng Sở, các phòng Thẩm định, Kế hoạch Tổng hợp và các phòng, ban, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy trình này. Phòng Kế hoạch Tổng hợp làm đầu mối giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện.

II. Căn cứ pháp lý:


- Luật Xây dựng năm 2014; Luật đầu tư công 2014; Luật bảo vệ môi trường 2014; Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013;

- Các văn bản Luật liên quan khác.


- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


- Quyết định số 6541/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội;


- Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13.


- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;


- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Văn bản số 2241/BTC-CST ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính về việc tham gia thiết kế cơ sở; Văn bản số 7117/BTC-CST ngày 01/6/2011 của Bộ Tài chính phí thẩm định dự án;


- Quyết định số 6541/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố về việc qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Hà Nội;


- Quyết định số 1267/QĐ-SXD ngày 05/02/2015 của Sở Xây dựng Hà nội về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban, Thanh tra Sở cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội;


- Các quy định khác có liên quan của Nhà nước và Thành phố về quy hoạch xây dựng, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ ...


III. Hồ sơ trình thẩm định, nội dung, thời gian và phí thẩm định:

1. Hồ sơ trình thẩm định:


1.1 Tờ trình:


- Đề nghị thẩm định dự án đầu tư xây dựng (theo mẫu BM-SXD-04)

1.2 Các văn bản pháp lý:

- Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định.


- Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chức lập dự án và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ trì thiết kế cơ sở các bộ môn (bản sao có công chứng).

- Các văn bản, thông tin liên quan đến quy hoạch ngành (nếu có).


- Các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư (nếu có).


- Các tài liệu liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án: quy hoạch xây dựng, chứng chỉ quy hoạch xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng; các số liệu HTKT và các văn bản liên quan khác.


- Các văn bản, thông tin đến nguồn cấp điện, thông tin liên lạc, nguồn cấp nước, hướng thoát nước.


- Phương án tổng thể bồi thường GPMB, tái định cư (nếu có).


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các dự án phải đánh giá tác động môi trường theo Luật Môi trường, (nếu có).


- Ý kiến của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt về PCCC theo quy định; Hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy theo quy định đối với công trình thuộc dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Các văn bản liên quan khác (nếu có).


- Đối với dự án điều chỉnh thì cần bổ sung các hồ sơ sau:

+ Phần thuyết minh các nội dung điều chỉnh và thiết kế điều chỉnh (nếu có); Báo cáo về việc tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

+ Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách thành phố đối với dự án điều chỉnh quyết định đầu tư tương ứng với thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh Theo hướng dẫn tại văn bản số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Văn bản 10483/UBND-KH&ĐT ngày 02/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.


+ Các văn bản pháp lý liên quan: Quyết định phê duyệt đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền; Quyết định phê duyệt TKKT và dự toán công trình; Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh);

1.3 Dự án đầu tư: Gồm thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng (được lập theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng 2014);

2. Nội dung thẩm định:

2.1. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở gồm:


a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;


b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;


c) Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ;


d) Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


đ) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;


e) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;


g) Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.


2.2. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được thẩm định gồm:


a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng gồm sự phù hợp với chủ trương đầu tư, khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ;


b) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án gồm sự phù hợp về quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo đảm các yếu tố đầu vào và đáp ứng các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; các giải pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác;


c) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


d) Thẩm định tổng mức đầu tư.


2.3. Đối với dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 52 của Luật Xây dựng thì nội dung thẩm định gồm:


a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư, quy mô; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư, hiệu quả về kinh tế - xã hội;


b) Xem xét các yếu tố bảo đảm tính khả thi gồm nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng; các yếu tố ảnh hưởng đến công trình như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan;


c) Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; sự tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ; sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ;


d) Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận;


đ) Đánh giá sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình;


e) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.


3. Thời gian thẩm định:


Thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Phí thẩm định: Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo mức thu quy định của Bộ Tài chính.


5. Số lượng hồ sơ trình thẩm định:


Số lượng hồ sơ trình thẩm định: 09 bộ (trong đó: 01 bộ gốc và 08 bộ sao). (có thể nghiên cứu cụ thể đối với từng dự án); Riêng dự án điều chỉnh thì: 05 bộ gốc (trong đó 01 bộ gốc và 05 bộ sao) (có thể nghiên cứu cụ thể đối với từng dự án)

IV. Trình tự thẩm định dự án:


1. Sơ đồ quy trình thẩm định:

		Đơn vị, cá nhân  thực hiện

		Trình tự các bước

		Mẫu biểu, tài liệu liên quan



		1. Bộ phận Một cửa.



		

		-  BM-SXD-01






		2. Trưởng phòng KHTH;


Trưởng bộ phận “Một cửa”.

		                                                          Ko  đạt 


		- BM-SXD-02


- BM-SXD-03






		3. Lãnh đạo Sở;


Trưởng phòng KHTH;Chuyên viên thụ lý; Cán bộ BP Một cửa.




		

		



		4. Chuyên viên chủ trì thẩm định dự án , chuyên viên thẩm định TKCS, chuyên viên thẩm định TMĐT

		



Đủ ĐK PD                  Không đủ ĐK PD

		- BM-SXD-05   


- BM-SXD-06



		5. Lãnh đạo Sở;       


Trưởng phòng KHTH;


Chuyên viên thụ lý.  



		  




		- BM-SXD-07



		6. Chuyên viên thẩm định; Bộ phận Một cửa.




		

		- BM-SXD-02






		7. Lãnh đạo phòng Thẩm định; CVTĐTKCS, CVTĐTMĐT.  

		

Ơ

		- BM-SXD-08



		8.  Văn phòng Sở; Trưởng phòng KHTH, CVTĐ, Bộ phận “một cửa”.


    

		

		



		9. Trưởng phòng KHTH, CVTĐ.  

		

Ơ

		- BM-SXD-09

- BM-SXD-10





		10. Phòng KHTH, CVTĐ, cán bộ chuyên trách.

		

		





2. Giải thích từ ngữ:


- SXD : Sở Xây dựng Hà Nội.


- TBKQTĐ: Thông báo kết quả thẩm định dự án.


- Bộ phận tiếp nhận HSHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.


- HS : hồ sơ dự án đầu tư.


- TC:  Tổ chức và cá nhân nộp HS.


- CVTĐ: Chuyên viên thẩm định dự án đầu tư xây dựng.


- KQTĐ: Kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.


- CVTĐTKCS : Chuyên viên thẩm định thiết kế cơ sở.


- CVTĐTMĐT: Chuyên viên thẩm định về tổng mức đầu tư hoặc dự toán đối với dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật.


- BM: Biểu mẫu theo quy định.


3. Mô tả quy trình thẩm định:


3.1 Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Bộ phận Một cửa rà soát hồ sơ, xác nhận “Danh mục hồ sơ thẩm định dự án” (biểu mẫu BM-SXD-01), ghi Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC, vào sổ theo dõi và bàn giao cho Phòng KHTH.


3.2 Kiểm tra chất lượng hồ sơ: Cán bộ chuyên trách Phòng KHTH tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, lập phiếu theo dõi hồ sơ (BM-SXD-02) chuyển Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp.


Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp xem xét, giao cho Phó phòng theo dõi và chuyên viên thụ lý thực hiện (BM-SXD-02) kiểm tra chất lượng hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần có những điều chỉnh, bổ sung hay giải thích, chuyên viên thụ lý ghi ý kiến văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ (BM-SXD-03) thông qua Lãnh đạo phòng theo dõi và chuyển Trưởng bộ phận Một cửa để thông báo cho chủ đầu tư thực hiện.


3.3 Gửi hồ sơ lấy ý kiến: Chuyên viên chủ trì thụ lý hồ sơ ghi phiếu lấy ý kiến thẩm định của Phòng Thẩm định về TKCS, tổng mức đầu tư (đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc thẩm định Bản vẽ thi công, dự toán (đối với dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế, kỹ thuật), lấy ý kiến của các phòng chuyên môn khác thuộc Sở; đồng thời soạn thảo công văn thông qua Lãnh đạo Phòng KHTH và trình Lãnh đạo Sở ký để lấy ý kiến các ngành liên quan.


Phòng Thẩm định thẩm định TKCS, tổng mức đầu tư (đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi) (BM-SXD-05) hoặc thẩm định Bản vẽ thi công, dự toán (đối với dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) (BM-SXD-06). Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện thẩm định bản vẽ thi công và dự toán, Phòng Thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có năng lực thẩm tra theo quy định để thực hiện thẩm tra và thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thực hiện.


Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp đặc biệt, cấp I thì CVTĐ soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.


Các kết quả thẩm định của các phòng chuyên môn thuộc Sở phải được Lãnh đạo Sở phụ trách xác nhận trước khi chuyển về Phòng KHTH để tổng hợp.

3.4 Thẩm định, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến thẩm định: Ý kiến tham gia thẩm định dự án của các Sở, ngành, các phòng chuyên môn của Sở gửi qua đường văn thư được Lãnh đạo Sở chuyển về Phòng KHTH; CVTĐ nghiên cứu hồ sơ, thẩm định và tổng hợp các ý kiến thẩm định dự án.


Trong trường hợp cần thiết, hồ sơ dự án có nhiều ý kiến thẩm định chưa thống nhất, CVTĐ soạn thảo, thông qua Trưởng phòng KHTH và trình Lãnh đạo Sở ký công văn mời họp, tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan do Lãnh đạo Sở (hoặc lãnh đạo UBND Thành phố) chủ trì.


3.5 Thông báo kết quả thẩm định dự án: Trường hợp dự án chưa đủ điều kiện phê duyệt thì CVTĐ soạn thảo Thông báo KQTĐ (BM-SXD-07) bằng văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thông qua Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở ký. Trưởng bộ phận Một cửa tiếp nhận Thông báo KQTĐ để chuyển cho Chủ đầu tư nghiên cứu, thực hiện.


3.6 Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh: Lãnh đạo phòng KHTH, CVTĐ, CVTĐTKCS, CVTĐTMĐT, Bộ phận tiếp nhận HSHC tổ chức tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được chủ đầu tư hoàn chỉnh theo Thông báo KQTĐ, ghi phiếu giao nhận hồ sơ.


CVTĐ nghiên cứu hồ sơ dự án đã hoàn chỉnh. Trường hợp cần lấy thêm ý kiến của các ngành và các phòng chuyên môn thuộc Sở thì thực hiện chuyển hồ sơ lấy ý kiến như tại bước 3.4.


3.7 Xác nhận hồ sơ thiết kế cơ sở: Hồ sơ dự án sau khi hoàn chỉnh, Lãnh đạo Phòng Thẩm định, CVTĐTKCS, CVTĐTMĐT xem xét xác nhận TKCS, TMĐT đã được thẩm định (BM-SXD-08).


3.8 CVTĐ lập biểu tính toán phí thẩm định dự án, thông qua Lãnh đạo phòng, trình Lãnh đạo Sở ký, giao cho Văn phòng Sở để thực hiện việc thu phí thẩm định và trả kết quả cho chủ đầu tư, gửi Quyết định cho các cơ quan ghi trên Quyết định.


3.9 Trình phê duyệt dự án: Đối với dự án do Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định đầu tư thì CVTĐ soạn thảo Tờ trình phê duyệt dự án (BM-SXD-09), dự thảo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Giám đốc Sở (BM-SXD-10).


Lãnh đạo Phòng KHTH xem xét ký Tờ trình phê duyệt dự án, ký tắt Quyết định phê duyệt dự án trình Lãnh đạo Sở ký.


3.10 Lưu trữ hồ sơ: Phó phòng KHTH phụ trách việc lưu trữ; chỉ đạo CVTĐ, cán bộ chuyên trách của Phòng KHTH thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.


4. Thời gian xử lý hồ sơ:


Thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


a) Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên chủ trì thẩm định phải soạn thảo và trình ký văn bản gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến thẩm định dự án. Cán bộ chuyên trách của Phòng KHTH phối hợp với bộ phận “một cửa” để gửi hồ sơ dự án kèm theo công văn nêu trên trong cùng ngày làm việc.


b) Thời gian tham gia thẩm định của các Sở, Ngành và các đơn vị liên quan (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư) không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không kể thời gian thực hiện thẩm tra dự án (nếu có) và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của tổ chức tư vấn).


c) Thời gian phê duyệt dự án : trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng KHTH.


V. Tổ chức thực hiện:


Quy trình này có hiệu lực từ ngày ban hành cho đến khi các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công tác thẩm định dự án chính thức ban hành và có hiệu lực./.

DANH MỤC

BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH TẠM THỜI
Về việc thẩm định dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội; Phê duyệt dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng do Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định đầu tư
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1709/QĐ- SXD ngày 14/02/2015 của Sở Xây dựng Hà Nội)


		STT

		Tên biểu mẫu

		Kí hiệu



		1

		Danh mục hồ sơ thẩm định dự án

		BM-SXD-01



		2

		Phiếu theo dõi hồ sơ

		BM-SXD-02



		3

		Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ (trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý)

		BM-SXD-03



		4

		Mẫu Tờ trình thẩm định dự án

		BM-SXD-04



		5

		Mẫu văn bản tham gia thẩm định TKCS

		BM-SXD-05



		6

		Mẫu Kết quả thẩm định thiết kế thi công và dự toán

		BM-SXD-06



		7

		Thông báo Kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

		BM-SXD-07



		8

		Mẫu xác nhận bản vẽ và tổng mức đầu tư (dự toán)

		BM-SXD-08



		9

		Mẫu Tờ trình phê duyệt dự án.

		BM-SXD-09



		10

		Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

		BM-SXD-10





		DANH MỤC HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN                          BM-SXD-01



		

		

		

		



		Chủ đầu tư:

		

		Điện thoại:



		Địa điểm xây dựng:

		

		



		Nội dung hồ sơ

		Có

		Không



		I.

		Giấy giới thiệu

		

		



		II.

		Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án ĐTXD theo mẫu

		

		



		III.

		Văn bản pháp lý



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

		

		



		2

		Hồ sơ về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát công trình.

		

		



		3

		Hồ sơ về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập dự án, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế; chứng chỉ kỹ sư định giá của chủ trì lập tổng mức đầu tư.

		

		



		4

		Hồ sơ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

		

		



		5

		Văn bản góp ý hoặc thẩm duyệt PCCC đối với dự án đầu tư xây dựng.

		

		



		6

		Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

		

		



		7

		Văn bản thoả thuận liên quan theo quản lý chuyên ngành:

		

		



		

		a) Quản lý đê điều (nếu có).

		

		



		

		b) An ninh quốc phòng (nếu có).

		

		



		

		c) Bảo vệ các CT văn hoá, di tích (nếu có)

		

		



		

		d) Lưới cao áp (nếu có)

		

		



		8

		Các văn bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật:

		

		



		

		a) Cấp nước (nếu có)

		

		



		

		b) Thoát nước (nếu có)

		

		



		

		c) Cấp điện (nếu có)

		

		



		

		d) Hệ thống thông tin liên lạc (nếu có)

		

		



		IV

		Hồ sơ liên quan đến khảo sát, thiết kế:

		

		



		1.

		Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

		

		



		2.

		Báo cáo khảo sát xây dựng công trình: khảo sát các công trình hiện trạng, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất (nếu có).

		

		



		3.

		Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

		

		



		

		- Bản vẽ thiết kế cơ sở; Thuyết minh thiết kế cơ sở.

		

		



		

		- Thuyết minh Các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi (theo điều 54. mục 2. Luật xây dựng 2014)

		

		



		

		Ghi chú:

		

		Ngày nhận hồ sơ:

		

		

		



		

		Đại diện chủ đầu tư

		

		

		

		

		Người  kiểm tra





BM-SXD-02


    SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI


BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HSHC





 
Số:


         ĐT: 3.9763337


              *****


PHIẾU NHẬN VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


- Bộ phận tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính nhận của Ông, bà, tổ chức: ……………………………………………………............…..……………………


Loại hồ sơ: 

Dự án đầu tư xây dựng


1. Nội dung :

2. Chủ đầu tư:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại:

5. Danh mục Hồ sơ:

Số lượng:..........bộ (trong đó có:........bộ gốc và .........bộ sao)


Kèm theo danh mục hồ sơ thẩm định dự án (BM-SXD-02)


( Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư .


Số ................................ngày......./......./200......


6. Ngày nhận hồ sơ:


Sau: 04 ngày làm việc (đối với dự án nhóm B,C); đề nghị đến để nhận trả lời về tính hợp lệ về nội dung của hồ sơ hoặc nhận yêu cầu bổ sung / giải trình. Kết quả sẽ được trả theo thời gian quy định kể từ ngày Hồ sơ đủ điều kiện để thẩm định.


NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

  PHÒNG KHTH
   
NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


(Ký và ghi rõ họ tên)
            (Ký và ghi rõ họ tên)  
    
 (Ký và ghi rõ họ tên)


SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


		TT

		Ngày-tháng-năm

		Nội dung công việc

		Đại diện phòng KHTH

		Đại diện Bộ phận tiếp nhận HSHC

		Đại diện công dân



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





BM-SXD-03


   SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI


Phòng Kế hoạch Tổng hợp





 
Số:


         ĐT: 3.9763337


               *****


PHIẾU THEO DÕI HỒ SƠ

Loại hồ sơ:


Tên dự án:


Chủ đầu tư:


Địa điểm xây dựng:


1. Thời gian thực hiện:


Ngày nhận hồ sơ:


Ngày dự kiến hoàn thành:


Ngày hẹn trả hồ sơ:


2. L/đ phòng theo dõi:


3. Cán bộ thụ lý:


4. Lưu ý khi thụ lý hồ sơ:


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


CB THỤ LÝ




NGƯỜI GIAO VIỆC


      (Ký và ghi rõ họ tên)
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		TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số:.......

		.........., ngày...... tháng....... năm......





TỜ TRÌNH


Thẩm định dự án đầu tư xây dựng


Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan................................................


(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:


I. Thông tin chung dự án (công trình):


1. Tên dự án:


2. Nhóm dự án:


3. Loại và cấp công trình:


4. Người quyết định đầu tư:


5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…):


6. Địa điểm xây dựng:


7. Diện tích sử dụng đất:


8. Thiết bị công nghệ (nếu có):


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):


- Các bước thiết kế xây dựng công trình:


10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):


11. Giá trị tổng mức đầu tư:


Trong đó:


- Chi phí xây dựng:


- Chi phí thiết bị:


- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:


- Chi phí quản lý dự án:


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:


- Chi phí khác:


- Chi phí dự phòng:


12. Nguồn vốn đầu tư:


13. Hình thức quản lý dự án:


14. Thời gian thực hiện:


15. Tổ chức tư vấn lập dự án:


Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác tổ chức tư vấn lập dự án):


16. Chủ nhiệm lập dự án:


17. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:


18. Các thông tin khác (nếu có):


II. Danh mục hồ sơ gửi kèm bao gồm:


1. Văn bản pháp lý:


· Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đầu tư;


· Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);


· Quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án;


· Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;


- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);


- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);


- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;


- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).


2. Tài liệu khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi:


- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi;


- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình:


+ Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.


+ Thuyết minh các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi (theo mục 2. Điều 54. Luật Xây dựng 2014)


3. Hồ sơ năng lực của các tổ chức tư vấn:


- Thông tin năng lực của tư vấn khảo sát, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi;


- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ trì lập tổng mức đầu tư.


(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

		ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Tên người đại diện





Chú thích:

1. Đối với dự án mà Sở Xây dựng Hà Nội được ủy quyền quyết định đầu tư thì Chủ đầu tư trình thêm nội dung đề nghị phê duyệt dự án.


2. Đối với yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thì các nội dung nêu trong Tờ trình về Dự án đầu tư xây dựng sẽ chuyển thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Thiết kế cơ sở sẽ chuyển thành Thiết kế bản vẽ thi công; Tổng mức đầu tư chuyển thành Tổng dự toán.


3. Đối với dự án điều chỉnh cần bổ sung thêm các nội dung về tình thực thực hiện dự án, giải ngân, nội dung điều chỉnh, lý do điều chỉnh.
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		SỞ XÂY DỰNG
PHÒNG THẨM ĐỊNH
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		V/V.....

		Hà Nội, ngày       tháng      năm 20





Kính gửi: (Cơ quan đầu mối thẩm định dự án)


(Phòng Thẩm định) nhận được văn bản ngày .... của (Cơ quan đầu mối thẩm định dự án) về việc lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng “tên dự án” tại “địa điểm đầu tư xây dựng công trình”, kèm theo hồ sơ dự án và Tờ trình số ........ ngày ....... của (Chủ đầu tư), gồm:


- Các văn bản pháp lý...


- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình ...;


- Thuyết minh dự án, thuyết minh thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế cơ sở .....,


Sau khi nghiên cứu hồ sơ, (Phòng Thẩm định) có ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án và tổng mức đầu tư như sau:


I. Thông tin chung về dự án:


1. Tên dự án:......


2. Chủ đầu tư : …..


3. Công trình thuộc dự án


- Tên công trình: ….;  Loại:......; Cấp công trình: …..;

- Tên công trình: ….;  Loại:......; Cấp công trình: …..;

4. Địa điểm xây dựng: ….


5. Nhà thầu lập dự án: …..


6. Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng: …...


7. Quy mô xây dựng, công suất: …...


8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở


9. Nội dung xây dựng và phương án thiết kế:


II. Ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án và tổng mức đầu tư:


a) Về thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án:


1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;


2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;


3. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;


5. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;


6. Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.


b) Về tổng mức đầu tư:


III. Kết luận – Kiến nghị


1. Kết luận:


2. Kiến nghị: (Nếu những yêu cầu khác đối với chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế đối với hồ sơ thiết kế cơ sở các công trình (nếu có))


(Lưu ý: (Phòng Thẩm định) sẽ đóng dấu xác nhận hồ sơ thiết kế cơ sở sau khi tiếp thu các ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản này làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình)


Trên đây là Ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở công trình….. thuộc dự án “tên dự án”  của (Cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở). Đề nghị (Cơ quan đầu mối thẩm định dự án) tổng hợp, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước./.


		
Nơi nhận :
- Như trên;
- ...;
- UBND quận...;
- Lưu: VT,TĐ.

		Xác nhận của Lãnh đạo Sở phụ trách

		Phòng Thẩm định


(Lãnh đạo phòng)





BM-SXD-06


		UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……..

		Hà Nội, ngày       tháng      năm 20





KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BVTC,
DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật ......


- Các văn bản pháp lý...


- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình ...;


....


Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình thuộc báo cáo kinh tế- kỹ thuật như sau:


I. Thông tin chung về dự án:


1. Tên công trình................................Loại, cấp công trình............................


2. Thuộc dự án đầu tư:...................................................................................


3. Chủ đầu tư: ……………………………………..………………………


4. Giá trị dự toán xây dựng công trình: …………….................


5. Nguồn vốn:………………………………………………………………


6. Địa điểm xây dựng:……………………………………………………


7. Diện tích chiếm đất:……………………………………………………..


8. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:…………………………………


9. Nhà thầu khảo sát xây dựng:………………………………….……….


10. Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: ……


11. Tóm tắt các giải pháp thiết kế chủ yếu về: kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình, phòng chống cháy, nổ.


II. Kết quả thẩm định thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình thuộc báo cáo kinh tế- kỹ thuật.


1. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với nhiệm vụ thiết kế.


2. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình.


3. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình.


4. Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận.


5. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ.


6. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.


7. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình.


8. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng.


III. Kết luận – Kiến nghị


1. Kết luận:


2. Kiến nghị: (Nếu những yêu cầu khác đối với chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế đối với hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình (nếu có))


(Lưu ý: (Cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán) sẽ đóng dấu xác nhận hồ sơ thiết kế đã thẩm định sau khi tiếp thu các ý kiến thẩm định thiết kế tại văn bản này làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình)


Trên đây là Kết quả thẩm định thiết kế thiết kế xây dựng (triển khai sau thiết kế cơ sở) và dự toán xây dựng công trình….. thuộc dự án “tên dự án”  của Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư căn cứ vào nội dung văn bản này, chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán trước khi trình (Người quyết định đầu tư) phê duyệt./.


		
Nơi nhận :
- Như trên;
- ...;
- Phòng KHTH...;
- Lưu: VT,TĐ.

		KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC
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		UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ..................

		Hà Nội, ngày       tháng     năm  200





KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Dự án đầu tư xây dựng ……

Kính gửi : (Chủ đầu tư)

 (Cơ quan thẩm định) ............... đã nhận được Tờ trình đề nghị thẩm định dự án (tên dự án)…….…..số .......ngày....... tháng....... năm……của (tên chủ đầu tư)...............


- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công;


- Căn cứ Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13.


- Căn cứ văn bản số 254/BXD-HĐXD ngày 09/02/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện thẩm định các bước thiết kế, dự toán theo Luật Xây dựng 2014;


- Căn cứ văn bản pháp luật có liên quan.


Trên cơ sở thẩm định và ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan (tên cơ quan có ý kiến và số văn bản góp ý)……....., (cơ quan thẩm định……..) xin thông báo kết quả thẩm định dự án (tên dự án)…….…..như sau:


1. Thông tin chung:


a) Tên dự án:......


b) Chủ đầu tư : …..


c) Công trình thuộc dự án


- Tên công trình: ….;  Loại:......; Cấp công trình: …..;


- Tên công trình: ….;  Loại:......; Cấp công trình: …..;


d) Địa điểm xây dựng: ….


2. Tính pháp lý của hồ Sơ trình thẩm định phê duyệt:


a) Tổ chức tư vấn lập dự án:


Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác tổ chức tư vấn lập dự án):


b) Tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng:


d) Các tiêu chuẩn, quy chẩn áp dụng:


e) Hồ sơ dự án trình thẩm định:


- Tờ trình của Chủ đầu tư;


Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:


+ Bản vẽ thiết kế cơ sở; Thuyết minh thiết kế cơ sở.


+ Thuyết minh Các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi (theo điều 54. mục 2. Luật xây dựng 2014)


f) Các văn bản pháp lý liên quan:


3. Tóm tắt nội dung chính của dự án:


4. Tóm tắt ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan:


5. Nhận xét, đánh giá về nội dung dự án:


5.1. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở gồm:


a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;


b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;


c) Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ;


d) Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


đ) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;


e) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;


g) Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.


5.2. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được thẩm định gồm:


a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng gồm sự phù hợp với chủ trương đầu tư, khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ;


b) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án gồm sự phù hợp về quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo đảm các yếu tố đầu vào và đáp ứng các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; các giải pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác;


c) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


d) Thẩm định tổng mức đầu tư gồm:


- Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường của các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;


- Giá trị tổng mức đầu tư.


- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức


5.3. Đối với dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 52 của Luật Xây dựng thì nội dung thẩm định gồm:


a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư, quy mô; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư, hiệu quả về kinh tế - xã hội;


b) Xem xét các yếu tố bảo đảm tính khả thi gồm nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng; các yếu tố ảnh hưởng đến công trình như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan;


c) Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; sự tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ; sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ;


d) Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận;


đ) Đánh giá sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình;


e) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.


6. Đánh giá tổng thể về hiệu quả Kinh tế - Xã hội


7. Những tồn tại của dự án


8. Những kiến nghị cụ thể:


		
Nơi nhận :
- Như trên.
- .....

		GIÁM ĐỐC








BM-SXD-08


DANH MỤC BẢN VẼ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN


Theo KQTT số         /SXD-TĐ ngày      /      /       của Sở Xây dựng Hà Nội


Tên dự án (công trình):


Chủ đầu tư:


1. Tổng mức đầu tư sau khi thẩm định:


		Khoản mục

		Giá trị do Chủ đầu tư trình

		Giá trị sau thẩm định



		

		

		



		Tổng mức đầu tư

		

		



		1/ Chi phí XD

		

		



		2/ Thiết bị

		

		



		3/ Chi phí QLDA

		

		



		4/ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

		

		



		5/ Chi phí khác

		

		



		6/ Dự phòng phí

		

		





2. Danh mục bản vẽ xác nhận:


		STT

		Nội dung

		Danh mục bản vẽ xác nhận

		Ghi chú

		CB thụ lý (ký, ghi rõ họ tên)



		I

		Công trình kiến trúc



		1

		Phần kiến trúc

		

		

		



		2

		Phần kết cấu

		

		

		



		3

		Phần điện

		

		

		



		4

		Phần cấp – thoát nước

		

		

		



		5

		Các bản vẽ khác (nếu có)

		

		

		



		II

		Công trình HTKT



		1

		San nền

		

		

		



		2

		Phần giao thông

		

		

		



		3

		Phần điện

		

		

		



		4

		Cấp thoát nước

		

		

		



		5

		Các bản vẽ khác (nếu có)

		

		

		





		Xác nhận của Lãnh đạo phòng


(ký, ghi rõ họ tên)

		Xác nhận của CVTĐTKCS


(ký, ghi rõ họ tên)





BM-SXD-09


		SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI
PHÒNG KHTH
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ..................

		Hà Nội, ngày       tháng     năm  200





TỜ TRÌNH


Đề nghị phê duyệt dự án..........

Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

(Phòng KHTH) ............... đã nhận được Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án (tên dự án)……..số .......ngày....... tháng....... năm……của (tên chủ đầu tư)...............


- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công;


- Căn cứ Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13.


- Căn cứ văn bản số 254/BXD-HĐXD ngày 09/02/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện thẩm định các bước thiết kế, dự toán theo Luật Xây dựng 2014;


- Căn cứ văn bản pháp luật có liên quan..


Trên cơ sở thẩm định và ý kiến góp ý của các cơ quan (tên cơ quan góp ý và số văn bản góp ý)……….., (Phòng KHTH……..) xin báo cáo kết quả thẩm định dự án (tên dự án)…….như sau:


1. Tên dự án:


2. Tên chủ đầu tư:


3. Địa điểm xây dựng:


4. Quy mô dự án:


5. Diện tích sử dụng đất:


6. Ranh giới sử dụng đất:


7. Tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt:


a) Căn cứ để lập dự án:


b) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:


e) Hồ sơ dự án trình thẩm định gồm:


g) Các văn bản pháp lý liên quan: (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản giao chủ đầu tư, biên bản cuộc họp với các ngành,...)


8. Năng lực của chủ đầu tư:


9. Tóm tắt những nội dung chính của dự án (như: hình thức đầu tư, mục tiêu đầu tư, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, quy mô dân số… ):


10. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan:


11. Nhận xét, đánh giá về nội dung dự án:


11.1. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở gồm:


a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;


b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;


c) Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ;


d) Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


đ) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;


e) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;


g) Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.


11.2. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được thẩm định gồm:


a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng gồm sự phù hợp với chủ trương đầu tư, khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ;


b) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án gồm sự phù hợp về quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo đảm các yếu tố đầu vào và đáp ứng các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; các giải pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác;


c) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


d) Thẩm định tổng mức đầu tư gồm:


- Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường của các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;


- Giá trị tổng mức đầu tư.


- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức


11.3. Đối với dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 52 của Luật Xây dựng thì nội dung thẩm định gồm:


a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư, quy mô; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư, hiệu quả về kinh tế - xã hội;


b) Xem xét các yếu tố bảo đảm tính khả thi gồm nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng; các yếu tố ảnh hưởng đến công trình như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan;


c) Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; sự tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ; sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ;


d) Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận;


đ) Đánh giá sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình;


e) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.


12. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư:


13. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước:


14. Những đề xuất của chủ đầu tư:


15. Những kiến nghị cụ thể:


Đề nghị Giám đốc Sở………..xem xét phê duyệt dự án.


Nơi nhận:                                           

       Trưởng phòng KHTH


- ….                   





(Ký tên)


Tiếp nhận hồ sơ 







Kiểm tra chất lượng hồ sơ







TThẩm định







- Gửi lấy ý kiến các Bộ, Sở, ngành liên quan.



 - Lấy ý kiến các phòng liên quan







TThẩm định







Tổ chức thẩm định, tổng hợp ý kiến thẩm định dự án







Thông báo KQ thẩm định dự án







Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh







 Xác nhận hồ sơ thiết kế cơ sở



 







Trả kết quả và thực hiện thu phí 







 - Trình phê duyệt dự án, 



Dự thảo Quyết định phê duyệt 







Lưu hồ sơ
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